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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số: 19/2017/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại  
Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ  Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV ngày 19 
tháng 5 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện 
theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
Bắc Giang (có Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo).  

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực, 
Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên 
quan chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm cập nhật danh mục, thời hạn 
giải quyết thủ tục hành chính vào phần mềm điện tử một cửa, một cửa liên thông để 
thực hiện trên phần mềm điện tử. 

Điều 3. Khi danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một 
văn bản khác thì Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản mới.   

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Linh 

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 31-7-2017 03

DANH MỤC PHỤ LỤC  
 

STT Tên Phụ lục Trang 

1 
Phụ lục số 01: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Y tế 

1 

2 
Phụ lục số 02: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ban Quản lý Khu công nghiệp 

26 

3 
Phụ lục số 03: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công thương 

40 

4 
Phụ lục số 04: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

62 

5 
Phụ lục số 05: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Giao thông Vận tải 

73 

6 
Phụ lục số 06: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư 

89 

7 
Phụ lục số 07: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 

122 

8 
Phụ lục số 08: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

133 

9 
Phụ lục số 09: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nội vụ 

144 

10 
Phụ lục số 10: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Ngoại vụ 

157 

11 
Phụ lục số 11: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 

159 

12 
Phụ lục số 12: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài chính 

176 

13 
Phụ lục số 13: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 

187 

14 
Phụ lục số 14: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tư pháp 

205 
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15 
Phụ lục số 15: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 

223 

16 
Phụ lục số 16: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

230 

17 
Phụ lục số 17: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Xây dựng 

246 

18 
Phụ lục số 18: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

257 

19 
Phụ lục số 19: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Cục Thuế tỉnh 

258 

20 
Phụ lục số 20 Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Công an tỉnh 

285 
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